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KẾ HOẠCH BÀI DẠY.
[bookmark: _GoBack]Bài 13 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ (5 tiết)
I. MỤC TIÊU.
1.  Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, tài liệu tham khảo, các kênh thông tin khác: internet…liên quan đến chủ đề bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tìm hiểu về số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử, lập phương trình phản ứng oxi hóa khử.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích tại sao các nguyên tố khác nhau có trạng thái số oxi hoá khác, nguyên tố có nhiều trang thái số oxi hoá. Giải thích các quá trình oxi hóa khử trong cuộc sống.
2. Năng lực hóa học.
a. Nhận thức hóa học:
- HS trình bày được: Khái niệm về số oxi hoá của nguyên tố, phản ứng oxi hóa khử, chất khử, chất oxi hóa
- HS xác định được chất khử, chất oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử
- HS phân biệt được các loại phản ứng oxi hoá-khử: phản ứng nội oxi hoá-khử; tự oxi hoá-khử; oxi hoá-khử có môi trường.
- HS lập được phương trình phản ứng oxi hóa khử.
- HS nêu được ý nghĩa phản ứng oxi hoá-khử trong thực tiễn.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học.
- Tìm hiểu các phản ứng oxi hóa khử trong thực tiễn tự nhiên.
c. Vận dụng kiến thức kĩ năng 
- Giải thích được vai trò của phản ứng oxi hoá-khử trong cuộc sống, thực tiễn.
Nhận thức hóa học: 
Nêu khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
- Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá –khử.
- Mô tả được một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộcsống.
- Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằngelectron.
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ, tìm tòi thông tin trong SGK, các học liệu tham khảo khác về phản ứng oxi hoá-khử.
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên (GV).
- Làm giáo án ppt; 
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Chuẩn bị: Hóa chất dụng cụ làm thí nghiệm
Hoá chất: 
1 lọ dung dịch H2SO4
1 lọ dung dịch CuSO4
1 lọ dung dịch FeSO4
1 lọ dung dịch KMnO4
2 đinh sắt nhỏ.
Dụng cụ: 
1 bảng tiến hành thí nghiệm.
1 que khuấy bằng nhựa
1 kẹp kim loại.
- Chuẩn bị các hình ảnh, các link video thí nghiệm thuộc phản ứng oxi hóa khử.
Thí nghiệm: C cháy trong oxygen  (https://youtu.be/ITVVHV4rPIo)
2. Học sinh (HS)
- Chuẩn bị theo các yêu cầu của GV.
- Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
- Bút dạ
III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 37
Kiểm tra bài cũ: không
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú khi học bài mới
b) Nội dung: 
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Các biết các phản ứng xảy ra trong các hình ảnh trên? 
Các phản ứng trên đều có chất nào tham gia? Các phản ứng trên thuộc loại nào?
c) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS: thảo luận cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
d) Sản phẩm: 
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	Phản ứng đốt cháy nến
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	Phản ứng quang hợp của cây xanh
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	Phản ứng cháy khí ga
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	Phản ứng của rỉ sắt


 
Tất cả các phản ứng đều có oxi tham gia, đều là các phản ứng oxi hoá khử
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức
 I. SỐ OXI HOÁ
Hoạt động 2.1: Khái niệm về số oxi hoá
a) Mục tiêu:
- Nêu được các khái niệm về số oxi hoá
- Rèn năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1A
a. Xét các phân tử: NaCl; H2O. Cho biết điện tích của ion tạo ra từ các nguyên tố: Na, Cl, H, O.
c. Trình bày khái niệm  số oxi hoá.
c) Tổ chức
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu các nhóm thảo luận để hoàn thành phiếu học tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm hoàn thành các phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và đưa ra kết luận về số oxi hóa.
d) Sản phẩm 
SẢN PHẨM PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1A
a- Điện tích của các nguyên tố: Na, Cl, H, O lần lượt là 1+, 1-, 1+, 2-
b- Số oxi hoá của các nguyên tố:  
Trong đơn chất C, Na, H2 số oxi hoá của C, Na, H là 
Trong phân tử  	Al2O3 số oxi hoá của Al, O lần lượt là: +3, -2 
		CaCO3 số oxi hoá của Ca, C, O lần lượt là +2, +4+, -2
Trong ion NH4+ số oxi hoá của N, H lần lượt là -3, +1.
c. Khái niệm số oxi hoá
Số oxi hoá của một nguyên tử một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử  nguyên tố đó với giả định đây là hợp chất ion.
Hoạt động 2.2: Cách xác định số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất
a) Mục tiêu: 
- Nêu được quy tắc xác định số oxi hóa của các nguyên tố.
- Xác định được số oxi hóa của các nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
b) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
(1) Nêu quy tắc xác định số oxi hóa của các nguyên tố.
(2) Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các hợp chất ion Al2O3, CaF2
(3) Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các hợp chất NO, CH4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
GV hỗ trợ: GV kết luận quy tắc xác định số oxi hóa của các nguyên tố.
GV phân tích 4 VD trong SGK để HS nắm rõ hơn về 2 cách xác định số oxi hóa. Sau đó HS áp dụng thực hiện câu hỏi số (2) và (3)
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.
c) Sản phẩm: HS xác định được số oxi hóa của các nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
Có 2 cách xác định số oxi hóa
* Cách 1: Dựa theo số oxi hóa của một số nguyên tử đã biết và điện tích của phân tử hoặc ion.
 -  Quy tắc 1: 
+ Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố trong đơn chất bằng 0.
+ Trong các hợp chất: Số oxi hóa của H là +1 (trừ một số hydride: NaH, CaH2...); số oxi hóa của O là -2 (trừ OF2, H2O2, Na2O2....); số oxi hóa của kim loại kiềm (IA) luôn là +1, kim loại kiềm thổ (IIA) luôn là +2, nhôm là +3.
 - Quy tắc 2: Tổng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0, trong một ion đa nguyên tử bằng chính điện tích của ion đó.
* Cách 2: Dựa theo công thức cấu tạo (đây là cách tính điện tích các nguyên tử trong hợp chất với giả định đó là hợp chất ion dựa vào công thức cấu tạo)
TIẾT 38
II. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ
Hoạt động 2.3: Một số khái niệm.
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được các khái niệm: phản ứng oxi hóa – khử; chất khử, chất oxi hóa, quá trình oxi hóa, quá trình khử.
- Xác định được chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa.
b) Nội dung:
- Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động theo trạm phần các khái niệm và cách xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa, nhận biết được phản ứng oxi hoá - khử.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh
- Kết quả thảo luận về PHT của các trạm.
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
* GV chia các nhóm thảo luận hoàn thành các Phiếu học tập (PHT).
+ Chia lớp làm 2 cụm (2 dãy), mỗi cụm chia làm 3 trạm
 + Sẽ có 3 lượt thảo luận: mỗi lượt có thời gian thảo luận là 4 phút.
· Lượt 1: Trạm 1: giải quyết PHT 1, Trạm 2: PHT 2, Trạm 3: giải quyết PHT 3
· Lượt 2: người ngồi yên - PHT di chuyển theo chiều dấu mỗi tên. 
Trạm 1: PHT 2, trạm 2: PHT 3, trạm 3: PHT 1
· Tương tự cho lượt 3.
+ Nội dung 3 PHT như sau:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu hỏi 1 : Ghép nối các cột để được nội dung tương ứng:
		Cột I
	Cột II

	a. Chất khử (chất bị oxi hoá)
	(1) là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng.

	b. Chất oxi hóa (chất bị khử)
	(2) là quá trình chất oxi hóa nhận electron, xảy ra với với oxi hóa (chất bị khử).

	c. Quá trình khử (sự khử)
	(3) là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của ít nhất một nguyên tố hoá học.

	d. Quá trình oxi hóa (sự oxi hoá)
	(4) là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau phản ứng.

	e. Phản ứng oxi hóa - khử
	(5) là quá trình chất khử nhường electron, xảy ra với với khử (chất bị oxi hóa).


Câu hỏi 2:Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ? Chọn Đúng (Đ), Sai (S) cho mỗi phản ứng.
	Phản ứng
	Đúng
	Sai

	a. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2
	
	

	b. CaO + H2O → Ca(OH)2 
	
	

	
c. N2 + H2  NH3
	
	




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Quét  mã QR-code, xem video thí nghiệm về phản ứng oxi hóa và hoàn thành vào bảng sau:
	Thí nghiệm
	Phương trình
	Chất khử/Quá trình oxi hóa
	Chất oxi hóa/Quá trình khử

	VD
	C + O2 → CO2
	C0  → C+4  + 4e
	


	  [image: C:\Users\WIN10\Downloads\qrcode_26822652_529b8444b8dc29afdbc8e8ead007fe90.png]
	
	
	

	  [image: C:\Users\WIN10\Downloads\qrcode_26821814_a465c116cc7c8dabc45e05f300ad144d.png]
	
	
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	1. Em hãy thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn sau:
Lần lượt nhỏ vào các vị trí 1, 2 một giọt dung dịch H2SO4, 1 giọt dung dịch CuSO4
Nhúng đầu đinh sắt vào giọt dung dịch H2SO4, CuSO4 sau đó quan sát hiện tượng.
2. Hoàn thành thông tin vào bảng sau
	Thí nghiệm
	Kim loại tác dụng với acid
	Kim loại tác dụng với dung dịch muối

	Hiện tượng
	
	

	Sơ đồ phản ứng
	
	

	Chất khử
	
	

	Chất oxi hoá
	
	

	Quá trình khử
	
	

	Quá trình oxi hoá
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Ảnh 1. Bộ thí nghiệm 1 ở PHT số 3.
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu hỏi 1 : Ghép nối các cột để được nội dung tương ứng:
		Cột I
	Cột II

	a. Chất khử (chất bị oxi hoá)
	(4) là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau phản ứng.

	b. Chất oxi hóa (chất bị khử)
	(1) là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng.

	c. Quá trình khử (sự khử)
	(2) là quá trình chất oxi hóa nhận electron, xảy ra với chất oxi hóa (chất bị khử).

	d. Quá trình oxi hóa (sự oxi hoá)
	(5) là quá trình chất khử nhường electron, xảy ra với chất khử (chất bị oxi hóa).

	e. Phản ứng oxi hóa - khử
	(3) là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của ít nhất một nguyên tố hoá học.


Câu hỏi 2:Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ? Chọn Đúng (Đ), Sai (S) cho mỗi phản ứng.
	Phản ứng
	Đúng
	Sai

	a. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2
	x
	

	b. CaO + H2O → Ca(OH)2 
	
	x

	
c. N2 + H2  NH3
	x
	



ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Quét  mã QR-code, xem video thí nghiệm về phản ứng oxi hóa và hoàn thành vào bảng sau:
	Thí nghiệm
	Phương trình
	Chất khử/Quá trình oxi hóa
	Chất oxi hóa/Quá trình khử

	VD
	C + O2 → CO2
	C0  → C+4  + 4e
	


	  [image: C:\Users\WIN10\Downloads\qrcode_26822652_529b8444b8dc29afdbc8e8ead007fe90.png]
	2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
	Fe0 → Fe+3 + 3e
	


	   [image: C:\Users\WIN10\Downloads\qrcode_26821814_a465c116cc7c8dabc45e05f300ad144d.png]
	
 4P + 5O2  → 2P2O5
	P0 → P+5 + 5e
	




ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Thí nghiệm
	Kim loại tác dụng với acid
	Kim loại tác dụng với dung dịch muối

	Hiện tượng
	Dung dịch sủi bọt khí
	Có lớp kim loại màu đỏ bám vào đinh sắt, màu dung dịch CuSO4 nhạt dần.

	Sơ đồ phản ứng
	+ SO4 → SO4 + 
	+ SO4 → SO4 + 

	Chất khử
	Fe
	Fe

	Chất oxi hoá
	H2SO4
	CuSO4

	Quá trình khử
	
 + 2e→  
	 + 2e → 

	Quá trình oxi hoá
	
 →  + 2e
	 →  + 2e



- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT 1-3
- Báo cáo: Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 cụm. Trong cụm được chọn thì đại diện các trạm lên trình bày dưới sự phân công nội dung của Giáo viên, cụm còn lại nhận xét bổ sung.
- Đánh giá/ kết luận: Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức về cách xác định số oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử.
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ NHÓM...
	Một số khái niệm.
	Nhóm
….…
	Nhóm
.......
	Nhóm
.......
	Nhóm
.......

	1. Viết đúng khái niệm: phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, quá trình oxi hoá, quá trình khử.(đúng khái niệm nào tính điểm khái niệm đó, mỗi khái niệm đúng:5đ)
	
	
	
	

	2. Nêu đúng dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hoá- khử (5đ)
	
	
	
	

	3. Xác định đúng chất khử (5đ), chất oxi hoá (5đ).
	
	
	
	

	4. Viết đúng quá trình oxi hóa (5đ), quá trình khử (5đ).
	
	
	
	

	5.Viết đúng phương trình phản ứng, mỗi phương trình 5 điểm
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	



Hoạt động 2.4: Phản ứng oxi hoá- khử .
2.4.1. Lập phương trình của phản ứng oxi hóa - khử.
a) Mục tiêu: 
- Học sinh xác định được các bước để cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
b) Nội dung:
- Học sinh quan sát slide và sắp xếp theo đúng thứ tự, GV HS HS cân bằng 1 phương trình Al + HCl
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh: 
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm (2 người), quan sát slide và sắp xếp theo đúng thứ tự.
Các bước cân bằng ở cột (I), ghép nội dung tương ứng ở cột (I) và cột (II).
Cột (I)
(1) Biểu diễn quá trình oxi hóa, quá trình khử (lưu ý hệ số trong đơn chất, N2O)
(2) Đặt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số của các chất khác có  mặt trong phương trình (thứ tự: kim loại → C, S, P, Cl → H → O). Kiểm tra sự cân bằng số nguyên tử các nguyên tố ở hai vế.
(3) Xác định các nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa, từ đó xác định chất oxi hóa, chất khử.
(4) Tìm hệ số thích hợp cho chất khử và chất oxi hóa theo nguyên tắc: Tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.
Cột (II)
a. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2
b.     2x   Al0 → Al+3 +3e

        3x   2H+1 +2e → 


c.      Al0     +   H+1Cl →  + 
   Chất khử     Chất oxi hóa
d.    Al0 → Al+3 +3e
      2H+1 +2e → H2
- Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát slide, kết hợp sách giáo khoa để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Báo cáo: 
+ Giáo viên gọi một học sinh giơ tay phát biểu trả lời.
	Cột (I)
	Cột (II)

	- Bước 1: (3)
	C

	- Bước 2: (1)
	D

	- Bước 3: (4)
	B

	- Bước 4: (2)
	A


+ Giáo viên gọi một học sinh khác nhận xét . Sau đó, Giáo viên nhận xét và kết luận chốt kiến thức.
- Đánh giá/ kết luận: 
+ Giáo viên chiếu slide đáp án và các slide bổ trợ thêm.
2.4.2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.
a) Mục tiêu: 
- Học sinh cân bằng được một số phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron. 
b. Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Nhóm 1A,2A,3A: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa-khử 
P + O2 [image: ] P2O5
Nhóm 1B,2B,3B: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa-khử khi cho: 
NH3 + O2 →  NO  +  H2O
c. Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành 6 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 4
Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS hoàn thành phiếu bài tập theo 4 nhóm.
· Nhóm tổ chức thảo luận, tập hợp, thảo luận các nội dung mà các thành viên đã tìm hiểu.
· Khó khăn có thể trao đổi với GV.
· Chuẩn bị nội dung báo cáo.
Báo cáo, thảo luận: 
· Đại diện nhóm HS đưa ra nội dung kết quả thảo luận của nhóm.
· Nhóm 1A,2A,3A trình bày cách lập phương trình của 2 phản ứng oxi hóa – khử trong phiếu bài tập số 4.
· Nhóm 1B,2B,3B phản biện
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đưa ra kết luận chính xác.
d. Sản phẩm
Vd1: P + O2 [image: ] P2O5
- Chất khử: P vì số oxi hóa của P tăng từ 0 đến +5.
- Chất oxihóa: O2 vì số oxi hóa của O2 giảm từ 0 đến -2.
- Quá trình oxihóa: P0 [image: ] P+5 + 5e
- Quá trình khử: O02+ 4e[image: ]2O-2
                 P0 [image: ] P+5 + 5e        X 4 
                 O02 + 4e [image: ] 2O-2      X 5
                4P + 5O2 [image: ] 2 P2O5
Vd2: NH3 + O2 →  NO  +  H2O
· Chất khử: N-3 (trong NH3)
· Chất oxi hóa: O2
· Quá trình oxi hóa: N-3→N+2 + 5e
· Quá trình khử: O02 + 4e [image: ] 2O-2
N-3→N+2 + 5e          x4
O02 + 4e [image: ] 2O-2     x5
4NH3 +5O2 → 4NO + 6H2O
[image: ]
d. Sản phẩm
* Phản ứng oxi hóa – khử được cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron.
* Phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc: Tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron do chất oxi hóa nhận.
Trải qua bốn bước 
- Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất khử, chất oxi hóa.
- Bước 2: Viết các quá trình khử, quá trình oxi hóa cân bằng mổi quá trình.
- Bước 3: tìm hệ số thích hợp cho chất khử, chất oxi hóa sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron do chất oxi hóa nhận.
- Bước 4: Đặt các hệ số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ đồ phản ứng. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố.

TIẾT 39
Hoạt động 2.5: Phản ứng oxi hóa-khử - Ý nghĩa của một số phản ứng oxi hóa-khử quan trọng
a. Mục tiêu:
 Học sinh biết được phản ứng oxi hóa – khử trong thực tiễn xảy ra trong những trường hợp nào.
     Biết một số phản ứng oxi hóa – khử có lợi và có hại trong thực tế.
    Vận dụng một số phản ứng oxi hóa – khử để xác định nồng độ các chất.
b. Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
Tìm hiểu phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:
* VD1: Phản ứng liên quan đến việc cung cấp năng lượng
	- Phản ứng đốt cháy than củi: C + O2 → CO2 (phản ứng tỏa năng lượng)
	- Hiện nay dùng nhiên liệu gas (Gas (thành phần chính là hỗn hợp propane (C3H8) và butane (C4H10) được hoá lỏng) để đốt cháy cung cấp nhiệt nấu chín thức ăn
[image: KHÍ GAS LÀ GÌ? CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI SỬ DỤNG KHÍ GAS?]      [image: PVGas LPG được phép sản xuất, kinh doanh bình gas Petrovietnam Gas]
	- Sự oxi hóa đường glucose: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (phản ứng cung cấp năng lượng cho cơ thể)
* VD2: Phản ứng liên quan đến lưu trữ năng lượng:

	- Phản ứng quang hợp của cây: 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
Năng lượng được lấy từ ánh sáng mặt trời và tích trữ trong tinh bột.
	[image: Photosynthesis for Kids]
	[image: Difference between Plant Photosynthesis and Bacterial Photosynthesis][image: Intro to photosynthesis (article) | Khan Academy]




	- Pin Lithium – ion trong điện thoại, máy tính cũng như acquy trong xe máy, ô tô có thể dự trữ năng lượng dưới dạng điện năng dựa vào các phản ứng oxi hóa – khử.
	C6 + LiCoO2 → LiC6 + CoO2
[image: PINACO đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 3 liên tiếp - Tuổi Trẻ Online]
Hình. Ắc quy và pin
(1) Xác định số oxi hóa của các chất trong 2 ví dụ trên và kết luận về ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử?
(2) Sắt bị gỉ trong không khí ẩm. Đó có phải là phản ứng oxi hóa – khử không? Đề xuất một số biện pháp hạn chế sự tạo gỉ kim loại trên. (Hàng năm lượng kim loại bị mất đi do sự tạo gỉ vào khoảng 10 – 30% lượng kim loại được sản xuất ra, gây tổn thất lớn về kinh tế).
(3) Methane (CH4) là thành phần chính của khí thiên nhiên. Hãy viết các quá trình thay đổi số oxi hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn khí methane.
(4) Tiến hành thí nghiệm theo hướng  dẫn và thực hiện tính toán hoá học sau:
a. Thí nghiệm phản ứng oxi hoá khử trong môi trường acid
b. Tính nồng độ FeSO4 biết 100 ml dd FeSO4 làm mất màu vừa đủ 20 ml dd KMnO4 0,5M.
[image: 2 2024]
Ảnh 2. Bộ thí nghiệm 2
c. Tổ chức 
GV chia HS thành 4 nhóm thực hiện phiếu học tập số 6
Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. Nhóm trưởng các nhóm tập hợp kết quả lên bảng phụ, video để chuẩn bị trình bày các trước lớp.
Báo cáo, thảo luận: 
Nhóm 1 trình bày vấn đề 1.
Nhóm 2 trình bày vấn đề 2.
Nhóm 3 trình bày vấn đề 3.
Nhóm 4 trình bày vấn đề 4.
Kết luận, nhận định: GV đưa ra nhận xét, chốt kết quả của bài tập 5,6.
d) Sản phẩm

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
(1). * Xác định số oxi hoá
         0     0      +4-2
(a)   C + O2 → CO2	
      0                  0             +4               -2

(b) C6H12O6 + 6O26CO2 + 6H2O
       +4          0                0  +1 -2        0

(c) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
       0     +1 +3 -2    +1 0     +4 -2
(d) C6 + LiCoO2 → LiC6 + CoO2
* Ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử trong thực tiễn đời sống
• Một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống như sự cháy của than, củi; sự cháy của xăng, dầu trong các động cơ đốt trong; các quá trình điện phân; các phản ứng xảy ra trong pin, ắc quy; ... 
• Một số phản ứng oxi hoá ‒ khử là cơ sở của quá trình sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng; sản xuất các hoá chất cơ bản; sản xuất phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; dược phẩm; ...
(2).Sự han gỉ kim loại.
· Sau một thời gian hoạt động, nhiều thiết bị, máy móc, vật dụng bằng kim loại bị han gỉ do sự oxi hóa của oxygen trong không khí.
4Fe+ 3O2 + xH2O→ 2Fe2O3.xH2O 
→ là phản ứng oxi hoá – khử.
- Đề xuất một số biện pháp hạn chế sự tạo gỉ kim loại :  
a. Phương pháp phủ bề mặt
 • Sơn, mạ kẽm hoặc phủ nhựa: Tạo lớp màng bảo vệ ngăn cản sự tiếp xúc của kim loại với không khí và độ ẩm.
 • Mạ kim loại khác (mạ kẽm, mạ niken, mạ crom, mạ thiếc): Giúp bảo vệ kim loại bên trong khỏi bị oxy hóa.
 • Sử dụng dầu mỡ hoặc lớp phủ chống gỉ: Đặc biệt hiệu quả với các thiết bị cơ khí và kim loại không dùng thường xuyên.
b. Phương pháp điện hóa
 • Bảo vệ bằng anot hy sinh: Dùng kim loại hoạt động mạnh hơn (như kẽm, magie) gắn vào sắt để bị oxy hóa thay cho sắt.
 • Bảo vệ điện hóa bằng dòng điện ngoài: Cấp một dòng điện nhỏ vào kim loại để ngăn cản quá trình oxy hóa.
c. Kiểm soát môi trường
 • Giảm độ ẩm không khí: Dùng máy hút ẩm hoặc sơn cách ẩm cho môi trường bảo quản.
 • Hạn chế tiếp xúc với nước biển hoặc hóa chất ăn mòn: Kim loại cần được bảo vệ khi sử dụng trong môi trường ẩm, axit hoặc có muối.
d. Sử dụng hợp kim chống gỉ
 • Dùng thép không gỉ (chứa crom, niken) hoặc hợp kim nhôm, đồng để tăng khả năng chống ăn mòn.
Tùy vào điều kiện sử dụng, có thể kết hợp nhiều biện pháp để hạn chế sự tạo gỉ hiệu quả hơn.
(3) Sự cháy.
Sự đốt cháy nhiên liệu:
- Đốt cháy butane cung cấp nhiệt lượng cho quá trình đun nấu.
- Nhiên liệu được đốt cháy trong động cơ, đó là quá trình oxi hoá, sinh ra năng lượng và năng lượng này chuyển hoá thành công có ích cho động cơ hoạt động. 
 -4           0            +4            -2

 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
(4) Xác định nồng độ mol muối FeSO4.
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
nFeSO4=5nKMnO4=0,05 mol
CM=0,05/0,1=0,5M.




TIẾT 40 + 41
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: 
- HS xác định được số oxi hóa
- Cân bằng được phương trình phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron.
b) Tổ chức thực hiện
GV cho lập lớp thành 4 nhóm, cho các nhóm thi với nhau (2 vòng thi)
3.1. Vòng 1. 
a. Mục tiêu
- Tạo không khí vui vẻ, kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức của học sinh.
- HS huy động những kiến thức, kĩ năng đã học ở bài trước về sự oxi hóa, sự khử, chất khử, chất oxi hóa, chất khử, dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hoá khử.
b. Nội dung 
Chọn đáp án “Đ” hoặc “S” trong 5 nhận định.
GÓI CÂU HỎI SỐ 1
1. Cách viết số oxi hóa: số trước, dấu sau.
2. Chất khử là chất nhường electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng.
3. Dấu hiệu để nhận ra một phản ứng oxi hóa - khử là có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử.
4. Trong phản ứng : Fe + CuSO4 →  FeSO4 + Cu. Fe là chất bị khử.
5. Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5.

GÓI CÂU HỎI SỐ 2
1. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó giảm sau phản ứng.
2. Phản ứng 2Na + 2H2O →2NaOH + H2 là phản ứng oxi hóa khử
3. Quá trình Fe0 → Fe+2 + 2e là quá trình khử.
4. Số oxi hóa của S trong H2SO4 là:  +6.
5. Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ là quá trình oxi hóa - khử.

GÓI CÂU HỎI SỐ 3
1. Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron của nguyên tố đó, làm cho số oxi hóa của nó giảm xuống.

2. Quá trình là quá trình khử.
3. Quá trình sắt thép bị han gỉ là quá trình oxi hóa - khử.
4. Số oxi hóa của Mn trong KMnO4 là +6.
5. Phản ứng: C + O2 → CO2 không là phản ứng oxi hóa - khử.

GÓI CÂU HỎI SỐ 4
1. Quá trình S-2 → S+6 + 8e là quá trình oxi hoá.
2. Phản ứng có sự thay đổi màu sắc các chất là phản ứng oxi hoá khử.
3. Số oxi hoá của P trong H3PO4 là +7.
4. Phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2 là phản ứng oxi hóa – khử.
5. Trong phản ứng CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O. CH4 là chất khử.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm
d. Tổ chức thực hiện
- GV nêu mục đích, phổ biến luật chơi, đại diện mỗi đội bốc thăm gói câu hỏi, thảo luận trong vòng 90s và trả lời nhanh 5 câu hỏi trong vòng 30 s, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm đại diện nhóm chọn đáp án đúng Đ, sai S.
- Sau vòng thi: GV nhận xét, giải thích, tổng kết điểm của mỗi đội sau vòng 1.
3.2. Vòng 2
a. Mục tiêu hoạt động
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng về cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron, hoạt động nhóm và hoàn thành vào bảng phụ.
b. Nội dung
Xác định chất oxi hóa, chất khử, cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron cho các phản ứng sau:
(1)	Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O	
(2)	SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
c. Sản phẩm: Bảng phụ trình bày của các nhóm
b. Tổ chức thực hiện
GV phổ biến luật chơi: Mỗi đội có 8 phút để cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa- khử bằng phương pháp cân bằng electron, trình bày vào bảng phụ, mỗi phương trình đúng tối đa được 50 điểm, các nhóm đánh giá nhau vào bảng kiểm.
HS thảo luận, làm nhiệm vụ, treo sản phẩm nhóm, đánh giá các nhóm khác.
GV cho HS trình bày sản phẩm, nhận xét, cho các nhóm đánh giá điểm, GV đánh giá điểm qua bảng kiểm (1 nhóm đánh giá 3 nhóm còn lại).
 BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ NHÓM...
	Cân bằng các phương trình hoá học theo phương pháp thăng bằng electron 
	Đúng (10đ)
	Nhóm
.......
	Nhóm
.......
	Nhóm
.......

	1. Xác định đúng số oxi hoá của các nguyên tố có sự thay đổi số oxi hoá.(đúng chất nào tính điểm chất đó, điểm 1 chất 1,25 điểm)
	
	
	
	

	2. Xác định đúng chất khử (5đ), chất oxi hoá (5đ).
	
	
	
	

	3. Viết đúng quá trình oxi hóa (5đ), quá trình khử (5đ).
	
	
	
	

	4. Chọn đúng hệ số cân bằng chất khử (5đ), chất oxi hoá (5đ).
	
	
	
	

	5. Hoàn thành đúng phương trình phản ứng oxi hoá khử (10 đ).
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	


4. Hoạt động 4: Mở rộng
a) Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng các kỹ năng, kiến thức để giải quyết các tình huống trong thực tế.
b) Nội dung: giải quyết câu hỏi thực tiễn
Để giải quyết các bài toán về phản ứng oxi hóa khử, đặc biệt những bài toán có nhiều quá trình oxi hóa, quá trình khử, làm thế nào để giải quyết nhanh, gọn các bài toán đó ?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu.
- Thực hiện nhiệm vụ: học sinh vận dụng phần cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.
- Báo cáo: học sinh sẽ trình bày câu trả lời ở tiết sau.








TIẾT 41
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (tiếp)
a. Mục tiêu: 
+ Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài về về chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử. 
+ Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, tính toán hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
b. Nội dung: GV phát phiếu bài tập, HS làm bài sau đó GV gọi HS trả lời.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
[bookmark: c37]Câu 1: Số oxi hóa của S trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là
A. +6; +8; +6; -2		B. +4; 0; +6; -2	
C. +4; -8; +6; -2		D. +4; 0; +4; -2
[bookmark: c64][bookmark: c153][bookmark: c44]Câu 2: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử ?

A. 2Na + Cl2 2NaCl 

B. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

C. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

D. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
[bookmark: c170]Câu 3: Số oxi hoá của Mn trong KMnO4 là
A. +7	B. +3	C. +4	D. -3

Câu 4: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
Trong phản ứng trên, vai trò của Br2 
A. là chất oxi hóa
B. là chất khử
C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường
D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường. 

[bookmark: c63]Câu 5: Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl. Trong đó, NH3 đóng vai trò
A. là chất khử.	B. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
C. là chất oxi hoá.	D. không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.

[bookmark: c252]Câu 6: Cho phản ứng: Mg + H2SO4  MgSO4 + H2S + H2O. Tồng hệ số cân bằng là
A. 18.	B. 19.	C. 20.	D. 16.

[bookmark: c253]Câu 7: Cho phản ứng sau: a NH3 + b Cl2 c N2 + d HCl. Các hệ số a, b, c, d là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b + c + d) bằng
A. 11	B. 12.	C. 13.	D. 14.

Câu 8: Cho phản ứng hoá học sau: 
Hệ số cân bằng của các chất trong sản phẩm lần lượt là 
A. 8, 3, 15.	B. 8, 3, 9.	C. 2, 2, 5.	D. 2, 1, 4.
Câu 9: Đốt m gam carbon thu được 12,395 lít CO2 (đkc). Giá trị của m là
A. 3.	B. 6.	C. 9.	D. 12.
Câu 10: Cho 5,6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V (lít) khí ở đkc. Giá trị của V là
A. 1,2395.	B. 2,479.	C. 5,6.	D. 8,96.
c. Tổ chức thực hiện:
GV phát phiếu học tập yêu cầu HS làm việc cá nhân
d. Sản phẩm: Học sinh làm phiếu bài tập.
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
Câu 1: Số oxi hóa của S trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là
A. +6; +8; +6; -2		B. +4; 0; +6; -2	
C. +4; -8; +6; -2		D. +4; 0; +4; -2
Câu 2: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. 2Na + Cl2 2NaCl 

B. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

C. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

D. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Câu 3: Số oxi hoá của Mn trong KMnO4 là
A. +7	B. +3	C. +4	D. -3

Câu 4: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4
Trong phản ứng trên, vai trò của Br2 
A. là chất oxi hóa
B. là chất khử
C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường
D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường. 

Câu 5: Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl. Trong đó, NH3 đóng vai trò
A. là chất khử.	B. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
C. là chất oxi hoá.	D. không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.

Câu 6: Cho phản ứng: 4Mg + 5H2SO4  4MgSO4 + H2S + 4H2O. Tồng hệ số cân bằng là
A. 18.	B. 19.	C. 20.	D. 16.

Câu 7: Cho phản ứng sau: a NH3 + b Cl2 c N2 + d HCl. Các hệ số a, b, c, d là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b + c + d) bằng
A. 11	B. 12.	C. 13.	D. 14.

Câu 8: Cho phản ứng hoá học sau: 
Hệ số cân bằng của các chất trong sản phẩm lần lượt là 
A. 8, 3, 15.	B. 8, 3, 9.	C. 2, 2, 5.	D. 2, 1, 4.
Câu 9: Đốt m gam carbon thu được 12,395 lít CO2 (đkc). Giá trị của m là
A. 3.	B. 6.	C. 9.	D. 12.
Câu 10: Cho 5,6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V (lít) khí ở đktc. Giá trị của V là
A. 1,2395.	B. 2,479.	C. 5,6.	D. 8,96.
- Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân sau đó gọi từng HS trả lời đáp án từng câu. Gọi HS khác nhận xét.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
4. Hoạt động 4: Vận dụng.
a. Mục tiêu:
Giúp HS vận dụng kiến thức đã được học trong bài để giải quyết các câu hỏi, nội dung gắn liền với thực tiễn và mở rộng thêm kiến thức của HS về phản ứng oxi hóa – khử.
b. Nội dung: 
+ Tìm hiểu thêm về các phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong thực tiễn.
+ Tìm hiểu cách giải các bài toán liên quan đến phản ứng oxi hóa – khử.
+ Tìm cách khắc phục các quá trình oxi hóa – khử có hại trong đời sống.
c. Tổ chức thực hiện:
GV hướng dẫn HS về nhà làm và tìm nguồn tài liệu tham khảo qua internet, thư viện sau đó viết và nộp báo cáo.
d.  Sản phẩm: 
	+ Phản ứng oxi hóa – khử  xảy ra trong một số quá trình sản xuất các chất trong công nghiệp như: sản xuất axit sunfuric, quá trình luyện gang, thép, điều chế khí oxi, clo…
	+ Hạn chế các quá trình han gỉ kim loại: sơn, mạ để cách li với tác nhân oxi hóa.










PHỤ LỤC 2. BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Chủ đề: Phản ứng Oxi hóa - Khử (Hóa học lớp 10)
	Trường THPT Lý Nhân
 (Đề kiểm tra có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHỦ ĐỀ 4
MÔN: HÓA HỌC– LỚP 10
Thời gian làm bài: 15 phút


Học sinh: …………………………………….		MÃ ĐỀ “101”

Lớp: ………………
	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Trong phản ứng oxi hóa - khử, chất khử là chất:
A. Nhận electron				B. Nhường electron
C. Không thay đổi số oxi hóa		D. Tăng số oxi hóa
Câu 2: Thuốc tím chứa ion permanganate (MnO4-) có tính oxi hóa mạnh, được dùng để sát trùng, diệt khuẩn trong y học, đời sống và nuôi trồng thủy sản. Số oxi hóa của Mn trong ion permanganate (MnO4-) là
A. +2	B. +3.	C. + 7.	D. +6.

Câu 3: Cho phản ứng hoá học:  Trong phản ứng trên xảy ra:
A. Sự oxi hoá Cr và sự khử O2.	B. Sự khử Cr và sự oxi hoá O2.
C. Sự oxi hoá Cr và sự oxi hoá O2.	D. Sự khử Cr và sự khử O2.
Câu 4: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là dựa trên sự thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử?
A. Số khối.		B. Số oxi hóa.	
C. Số hiệu 		D. Số mol.
Câu 5: . Cho các phương trình phản ứng:
(a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.                     (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. 
(c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2.         (d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3. 
Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là
A. 2.	B.1.	C.3.	D.4. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 (2 điểm): Cho phản ứng hoá học sau:  Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2.	
a.Xác định số oxi hoá của các nguyên tố.
b. Phản ứng trên có thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử không? Nếu là phản ứng oxi hoá khử, hãy xác định chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng.
Câu 7 (3 điểm): Một học sinh tiến hành thí nghiệm nhỏ như sau: Nhúng một lá Zinc vào dung dịch copper (II) sulfate. Sau một thời gian, quan sát thấy bề mặt lá zinc xuất hiện lớp kim loại màu đỏ.
 a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
 b. Giải thích hiện tượng quan sát được.
 c. Xác định chất khử và chất oxi hóa trong phản ứng.
— HẾT —
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm)
Câu 1: B. Nhường electron
Câu 2: C. +7
Câu 3: B. Số oxi hóa.
Câu 4: A. Sự oxi hoá Cr và sự khử O2.
 Câu 5: A. (a, c)
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 (2 điểm):  
Cách 1
+3         +2         0         +4
Fe2O3 + 3CO → Fe + 3CO2
⇒ Phản ứng oxi hóa – khử. Chất oxi hóa: Fe2O3, chất khử: CO
Cách 2
 • Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phương trình:
 Fe trong Fe2O3: +3;  C trong CO: +2;  Fe trong Fe (sản phẩm): 0; C trong CO₂: +4  ⇒ Phản ứng oxi hóa – khử.
 • Xác định chất oxi hóa và chất khử:
  Chất khử: CO (vì C tăng số oxi hóa từ +2 lên +4, tức là bị oxi hóa).
  Chất oxi hóa: (vì Fe giảm số oxi hóa từ +3 xuống 0, tức là bị khử).
Câu 7 (3 điểm):
 a. Phương trình phản ứng: Zn + CuSO₄ → ZnSO₄ + Cu
 b. Giải thích hiện tượng:
 • Khi nhúng lá zinc vào dung dịch copper (II) sulfate, zinc bị oxi hóa thành ion Zn 2+ tan vào dung dịch.
 • Ion trong dung dịch nhận electron và bị khử thành kim loại copper, bám trên bề mặt lá zinc tạo thành lớp màu đỏ.
c.Xác định chất khử và chất oxi hóa:
 • Chất khử: Zn (vì Zn nhường electron và bị oxi hóa từ 0 lên +2).
 • Chất oxi hóa: (vì Cu nhận electron và bị khử từ +2 xuống 0).
Thang điểm gợi ý cho phần tự luận:
 Câu 6 (2 điểm):
 • Xác định đúng số oxi hóa của các nguyên tố (0,5 điểm).
• Xác định đúng là phản ứng oxi hoá – khử (0,5 điểm).
 • Xác định đúng chất oxi hóa và chất khử (1 điểm).
 Câu 7 (3 điểm):
a. Viết đúng phương trình phản ứng (1 điểm).
b. Giải thích hiện tượng đúng và đầy đủ (1 điểm).
c.  Xác định đúng chất oxi hóa và chất khử (1 điểm).
Lưu ý:• Nếu học sinh chỉ làm đúng một phần nhỏ trong mỗi câu tự luận, có thể chấm điểm theo mức độ hoàn thành (0.25 - 0.5 - 0.75 điểm tùy mức độ).
 • Nếu học sinh giải thích hợp lý nhưng chưa đủ ý, có thể cho điểm khuyến khích.
PHỤ LỤC 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
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Xac dinh s6 oxi hoé cia S trong H,SO,.

Goi x la 36 oxi hoa ctia S, theo cac quy tic 1 va 2 ¢6:
2(+]) +x+ 4(-2) = 0 > x = 46

Vay S ¢ 56 oxi hoa la +6 trong H,SO,.
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Xac dinh 56 oxi hoa ctia P trong HPO? .

Goi s6 oxi hoa ctia P 1a x, theo cac quy tic 1 va 2 co:
1#H) +x+4(-2)=2=>x=+45

Vay P ¢6 56 oxi hoa la +5 trong HPO? ™
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Xac dinh s6 oxi hoa cia C va O trong CO,.
Carbon dioxide (CO,) c6 cong thie chutaolaO=C=0.
Trong mdi lién két déi C = O, C gép 2 electron, khi gia
dinh CO, la hop chit ion thi 2 electron nay chuyén sang O
Vi ¢ hai lién két C = O nén CO, co cong thirc ion gia dinh

12 O*C*0*. Tir do x4c dinh duoc s6 oxi hoa ciia O la -2,
cia C la+4.
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Xéc dinh s6 oxi hoa ciia O vaF trong OF,.
Oxygen difluoride (OF,) co cong thie chutaoF—O—F, cong

thire ion gia dinh cia OF, la FO™F~. Tir d6 s6 oxi hoa ciia O
1a+2,Fla-1

Cach nay c6 uu diém la ap dung duoc cho moi truong
hop, tuy nhién, can phai biét céng thc cau tao cta chat.
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PHIEU HQC TAP SO 5

Céu 1: Hoan thanh bang sau:

* Phan tmg oxi hoa — kit duge can bang theo phwong phap........................

* Céc bude can bang phan tmg oxi hoa — khir:

SBBOC N coc e coteaspasin ot o ieesinssine
G2 A e s S o RO TR
2 S s S o R R
=Bdeide o oo n e

Cau 2. Can bang cac phrrong trinh hoa hoc sau theo phwong phap thang bang
electron. Chi rd chat oxi hoa, chat khir.

(a) Al + Fe20s—" Fe + ALOs.

(b) HaS + 02— SOz + H20.

(¢) Cut+ HNO;—Cu(NOs); + NO + H,O

(d) Zn + HNO;— Zn(NOs), + N + HyO
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Noi dung:
+ M6i nhom thio luin, hoan thanh ndi dung
trong 3 Phiéu hoc tip (K¥ thuit tram).
+ Méi tram thio luin trong 4 phat. Sau méi
tram c6 30 gidy dé di chuyén tram (di
chuyén Phiéu hoc tap)
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